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 MAU Vi NADYBENCOZ B A ae

Vi 10 viên nang cứng )Y TE
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC————¬ ĐÀ PHÊ DUYỆT

 

chang (Dbencond) 3mg Lần đâu:.2É.....ẻ..........©1C,.
Tá dược vd 1 viên nangcứng

WH0.GMP
WADYPHAR

Cobamamidd(ObErcodd) 3mg
Ta duge vd 1 viên nang cứng 3

 

 

CTCP DP 2-9 TP HCM

 

Giestsal (Dibencozd)  3mg
Tá dược vớ 1 viên nang cứng
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Cobamamid1dOoo) 3mg

Ta duge vd 1 viên nang cứng   CTCP DP 2-9 TP HCM

https://trungtamthuoc.com/
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MAU HOP Vi NADYBENCOZ
Hộp 10 vi x 10 viên nang cứng
 

   
ÁP
eN

       
   N

O
H
d
L
'Z

Ồ
1ð

]
Ấ
N
qu

È4
1-

d
‘Z
wh
o

‘I
VT
P
D
N
O
M

‘D
Su

gn
p
‘y
O
0€
6
‘A
Y
W
Y
H
N

HN
IN

JH
O
Q
H

dl
.
6?

W
Y
H
d
D
O
N
G
N
Y
H
d
Q
O
AL
ON
OO
D

0
2
S

NIDUPunt

bu
ns

bu
oy

ve
n

OL
X
Y

Of
4
#

 
NadyWSencoz

Cobamamid (Dibencozid) 3 mg

Hip 10 vi 10vién nangcứng

 

 

CONG THUC:
Cobamamid (Dibencozid) 3mg

Tadugc vớ |viénnangcting

CHỈ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ
CAC THONG TIN KHAC:
Đọc trong hướng dẫn sử dụng kèm theo

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

- Người lớn: Uống 1 viên/ lồn, ngòy 1 - 2 lồn.

-Tré em 30 thang đến 15 tuổi: Uống 1 viên/ ngòy,

DEXATAMTAY CUA TRE EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DUNG
Bảoquổn:Ởnhiệt độkhôngquó 3C, nơi khô róo,

tanh dnh sang

Sdn xudt theo TCCS

SBk:

S6 I6 SX/ Lot:

NSX/ Mfg:
HD/ Exp:
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Cobamamide (Dibencozide) 3 mg

NadyWSencoz

Boxof 10 blistersx10. caps
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COMPOSITION:

Cobamamide (Dibencozide)  3mg

Excipients s.q.f 1 cqp

DOSAGE AND ADMINISTRATION:

- Children from30months-15yearsold:

Orally 1 cap daily.

-Adults:Orally 1 cap,1 - 2 times daily.

STORAGE: Not more than 30°C, in dry place,

protect from light.

INDICATIONS, CONTRAINDICATIONS AND

OTHER INFORMATION:

Read the leaflet inside.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN i

CAREFULLY READ THE LEAFLET BEFORE USE fes

 

   
    

  

   
    

DUOC PHAM
^

2-9
TP.HO CHi MINH

 

 

 
   https://trungtamthuoc.com/



 

VIÊN
MẪU TỜ HƯỚNG DẪN SỬDỤNG
NANG CUNG NADYBENCO
 

NADYBENCOZ
Viên nang cứng

CÔNG THỨC:
Cobamamid (Dibencozid) 3mg
Tá dược: Magnesi stearat,lactose vừa đủ 1 viên nang cứng
CHÍ ĐỊNH:

~ Các bệnh về máu: Thiếu máu ác tính tự phát hoặc sau khi cắt dạ dày, thiếumáu đại hồng cầu và các trường hợp thiếu vitamin B,, do hap thu kém.
~ Một số bệnh thần kinh như: Đau dây thần kinh tọa, đau dây thần kinhcô -cánh tay, đau do các bệnhthầnkinh.
~ Thuốc bổ cho trẻ em suy dinh dưỡng, người bệnh bị mệt mỏi hoặc tìnhtrạng để bị mệt,  ˆ
CHONG CHI DINH:

- Dj img voi cobamamid (dibencozid) hoặc vitamin B,,.
~ Ngườicókhối u,ungthưvì làm tế bào ác tính phát triển nhanhhơn.
THẬNTRỌNG: h
Tránh sửdụngthuốc cho người có cơ địa dị ứng (suyễn, chảm).
TƯƠNGTÁCTHUỐC:
Chưacó báo cáo.
SỬDỤNGTHUÓCCHOPHỤNỮCÓ THAIVÀCHOCONBÚ:
Sử dụng được cho phụ nữ mang thai và cho con bú.
TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀVẬNHÀNHMÁY MÓC: .
Thuốc không gây ảnh hưởng khi lái xe và vận hành máy móc,TACDUNGKHONGMONGMUONCUATHUOC:

- Cé thé gayphan imgphan vé, sét.
- Phản ứng dị ứng (ngứa,mày đay, đỏ da).
~ Nướctiêu có màu đỏ.
Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử
dụng thuốc. -
CÁC ĐẶC TÍNHDƯỢC LÝ:
Cácđặctính dượclực học:

- Cobamamid (dibencozid) là adenosylcobalamin một dạng coenzym
vitamin B,; có tác dụng tạo máu. Trong cơ thê người cobamamid tạo thành
các coenzym hoạt động là methyl-cobalamin và 5-deoxyadenosyl-cobalamin rat can thiết cho tế bào sao chép và tăng trưởng. Methyl-
cobalamin rat cần để tạo methioninvà dẫn chất là S-adenosylmethionin từ
homocystein.

~ Ngoài ra, khi nồng độ vitamin B;; không đủ sẽ gây ra suy giảm chức năng
của một số dạng acid folic cần thiết khácởtrong tế bào. Bất thường huyếthọc ở các người bệnh thiếu vitamin B,„ là do quá trình này. Cobamamid
rất cần cho sự đồng hóa, chuyển L-methylmalonyl CoA thành succinylCoA. Vitamin B,, rat cần thiết cho tat cả các mô có tốc độ sinh trưởng tế
bào mạnh như các mô tạo máu, ruột non, tử cung. Thiếu vitamin B,; cũng
gây hủy myelin sợi thần kinh,
Các đặc tính dược động học:
Sau khi uống, cobamamid được hấp thu qua ruột, chủ yếu ở hỗi tràng theo2 cơ chế: Cơ chế thụ động khi lượng dùng nhiều; và cơ chế tích cực, chophép hắp thu những liễu lượng sinh lý, nhưng cần phải có yếu tố nội tại làglycoprotein do té bao thanh niêm mạc đạ dày tiết ra. Mức độ hấp thu
khoảng 1% không phụ thuộc vào liều và do đó ngày uống 1 mg sẽ thỏamãn nhu cầu hàng ngày và đủ để điều trị tắt cả các dạng thiểu vitamin Bụ,
Sau khi hấp thu, cobamamid liên kết với transcobamamin II và được loạinhanh khỏi huyết tương đểphân bố ưu tiên vào nhu mô gan. Gan chính là
kho dự trữ vitamin B,. cho các mô khác. Khoảng 3 microgarn cobamamid
thải trừ vào mật mỗi ngày, trong đó 50 - 60% là các dẫn chất củacobamamid không tái hấp thu lại được.
QUÁ LIÊUVÀXỬTRÍ:
Chưa có báo cáo về sử dụng quá liều.
LIEUDUNG: “~ Người lớn: Uốnglviên/lần, ngày -2lần.

~ Trẻem 30 tháng đến 15 tuổi: Uống]viên/ ngày.

 

Trình bày: Hộp 10vix 10viên
Điều kiện bảo quản:

Ở nhiệt độ không quá 30°C, nơi khô ráo, tránh ánhsáng.
Hạn dùng: 24tháng kể tỪngàysảnxuất
Sản xuất: TheoTCCS

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬDỤNGTHUÓC TRƯỚC KHI DÙNGNEU CAN THEM THONG TIN, XIN HOI Y KIEN THAYTHUOC

=] | CÔNG TY CỎ PHÀN DƯỢC PHÁM 2-9 TPHCM
DT: (08) 38687355.  FAX:84838687356

NhAMAY:330C4, đường C, KƠNCátLái,cụm2, P.ThạnhMỹLợi, Q.2, TPHCM 
WAOYPHAR 
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